
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 3, dãy 16A1, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

29/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN I CHỮA LÀNH

0110403555

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...
- Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 
thực phẩm bổ sung, Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...
- Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 
thực phẩm bổ sung, Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn thuốc cổ truyền 
- Bán buôn dược phẩm  
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ phế liệu, phế thải phi kim loại)

4669

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh  

8299

8. Đào tạo sơ cấp 8531

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN I CHỮA LÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: I CHUA LANH JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: I CHUA LANH., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0325225005
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Dạy đọc nhanh; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Đào tạo về sự sống;

8559

10. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

11. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám đa khoa Phòng khám chuyên khoa thẩm 
mỹ Phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt Cơ sở dịch vụ 
y tế: Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà và Cơ sở dịch 
vụ y tế khác

8620

12. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động y tế vì sức khoẻ con người

8699

13. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các 
đối tượng khác (Không bao gồm đối tượng là người có công)

8710

14. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: Sử dụng phương 
pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức 
khỏe con người 

9610

15. Quảng cáo 7310

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

17. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các ngành nghề nhà nước cấm kinh doanh)

4690

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 
thực phẩm bổ sung, Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4722(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU 
TƯ PHÁT 
TRIỂN 
ATHENA

2B Quang Trung, 
Phường Vạn 
Thắng, Thành phố 
Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

195.000 1.950.000.000 65,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 195.000 1.950.000.000 65,000

4201974673

2 CAO NGỌC 
LÂM

Số 2021/25 Tổ 17
-Khu phố 2, 
Phường Đông 
Hưng Thuận, 
Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 30,000

0560820111
42
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3 TRẦN HÙNG Khu nhà ở Xa La, 
Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 5,000

0250760001
18

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001096000364
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 30 TT C.ty TB VT Nông Sản, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 30 TT C.ty TB VT Nông Sản, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN TRẦN THANH HẢI    Nam

23/04/1996 Kinh Việt Nam

13/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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